      

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	
	
	
	

	2
	Chuỗi sản xuất và cung cấp thịt lợn A-Z

Đại diện: 
HTX Hoàng Long, Ông Nguyễn Trọng Long – Giám đốc

	Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội 

ĐT: 0982.873.527


	HTX Hoàng Long (Tân Ước, Thanh Oai) tổ chức theo chuỗi khép kín. Quy mô và năng lực sản xuất: 01 Cơ sở giết mổ công suất 50 con/ngày đảm bảo ATTP và vệ sinh thú y theo quy định, 01 trang trại chăn nuôi lợn đạt tiêu chuẩn VietGAP với 3000 con lợn, trong đó có 350 nái, 7 lợn đực, còn lại là lợn nuôi thương phẩm. Hiện nay, sản phẩm tiêu thụ theo chuỗi bao gồm thịt lợn và các sản phẩm chế biến như giò, chả, nem chua, xúc xích đảm bảo an toàn thực phẩm mang thương hiệu “A-Z”.

	3
	Chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm thịt lợn hữu cơ Bảo Châu
Đại diện: 
Công ty cổ phần trang trại Bảo Châu, Ông Nguyễn Đại Thắng – Giám đốc
	Xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0916.511.886


	Công ty cổ phần trang trại Bảo Châu đã xây dựng trang trại quy mô chăn nuôi thường xuyên có 250 lợn nái sinh sản và 3.000 lợn thương phẩm chăn nuôi sinh học. Công nghệ chăn nuôi, đệm lót, chế phẩm vi sinh phối trộn thức ăn chăn nuôi của Nhật Bản vào sản xuất đã cho kết quả tốt, được tổ chức EMRO của Nhật Bản công nhận sản phẩm thịt lợn đạt tiêu chuẩn hữu cơ; Doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống giết mổ, sơ chế, bảo quản sản phẩm khép kín; Sản phẩm 100% là thịt cấp đông được bán tại 88 của hàng tiện ích trên cả nước. Đến nay, toàn bộ sản phẩm đã có hệ thống mã vạch để nhận diện, truy suất nguồn gốc sản phẩm. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	Stt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý
Đại diện: 
Bà Đặng Thị Cuối – Chủ hộ sản xuất  
	Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0986.758.153
	Với diện tích khoảng 3 ha trồng nhiều loại rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 3 tạ rau/ngày, trung bình mỗi tháng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc.  

	2
	HTX Nông nghiệp Hương Ngải 

Đại diện: 
Ông Nguyễn Đỗ Ban – Giám đốc


	Xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0912.020.055
	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các loại: Rau muống tiến vua, bí xanh, cải ngọt, cải đông dư, ngải cứu, bí đỏ, mồng tơi, dưa chuột, khoai tây… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Sản lượng cung ứng ra thị trường đạt 500tấn/năm.

	3
	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Lĩnh Nam 

Đại diện: 
Ông Nguyễn Mạnh Tùng – Chủ nhiệm


	Phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội

ĐT: 0984.184.848


	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các loại: Cải ngọt, cải ngồng, cải củ, cà chua, dưa chuột, rau dền, cà pháo, rau muống, đậu trạch, đậu đũa, rau bí ngọn… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Sản lượng cung ứng ra thị trường đạt trên 1.000 tấn/năm.

	4
	HTX Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Đại Lan 

Đại diện: 
Ông Đặng Bá Thắng - Giám đốc HTX
	Xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 0166.615.1086
	Được thành lập năm 2010 với diện tích trồng rau đạt gần 60ha, trong đó diện tích được cấp chứng nhận VietGAP là 20 ha. Sản lượng rau trung bình đạt 3000 tấn/năm. Hợp tác xã có hệ thống nhà sơ chế với diện tích 200 m2 và các trang thiết bị hiện đại đảm bảo sơ chế rau đạt tiêu chuẩn chất lượng. Các sản phẩm đa dạng phong phú theo mùa như: Cà chua, súp lơ, rau bí, cải bắp, mướp, su hào, dưa chuột, rau muống…


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề SX - KD

	2
	Công ty cổ phần Du lịch và thực phẩm Sao Việt

Đại diện: 
Bà Mai Thị Lan Anh – Giám đốc

	Số 2, ngõ 71, đường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội

ĐT: 02466.586.188

	Công ty cổ Phần Du lịch và thực phẩm Sao Việt chuyên cung cấp thực phẩm sạch, suất ăn khối cơ quan doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và chế biến nông sản thực phẩm. Liên kết nuôi trồng, nông, lâm, thủy sản… đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng.

	3
	Công ty cổ phần Thực phẩm Song Đạt 

Đại diện: 
Bà Dương Bạch Mai - Giám đốc
	Thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 02473.073.688

        0912.379.179
	Công ty thành lập năm 2012 chuyên phân phối và kinh doanh các sản phẩm lương thực, thực phẩm, đặc biệt là thịt lợn sạch. Với bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, công ty đã cung cấp các loại lương thực, thực phẩm, đặc biệt là thịt lợn cho các khách hàng là siêu thị, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, các đầu mối bán buôn thực phẩm... trong phạm vi cả nước. Công ty luôn hướng đến chất lượng phục vụ hoàn hảo, vệ sinh an toàn thực phẩm và sự hài lòng của khách hàng.

	4
	Công ty cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu 79Mart
Đại diện: 
Bà Nguyễn Tuyết Nhung – Giám đốc
	39B Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, phường Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 02463.259.797
       0125.585.7979
	Công ty chuyên cung cấp cho người tiêu dùng không những thực phẩm tươi sạch, hữu  cơ, nguồn gốc rõ ràng mà còn cả những món ăn chế biến sẵn đảm bảo VSATTP, mang đậm hương vị truyền thống. Với sự đa dạng về sản phẩm thực phẩm an toàn với các loại rau (rau sạch đặc sản cùng cao Bắc Hà,  rau hữu cơ Đại Ngàn, Rasa...), các loại thịt tươi sống (thịt bò, thịt gà... ) đến từ Ba Vì; Hải sản ngon đến từ khắp các vùng biển nổi tiếng ở Việt Nam: Quảng Ninh, Nghệ An, Phú Quốc; Hoa quả sạch tại vựa trái cây nổi tiếng như Ninh Thuận, Lái Thiêu...


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

 người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề, SX  kinh doanh

	1
	Hội Chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba Vì

Đại diện: 
Ông Trần Đình Thành – Chủ tịch hội


	Xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0984.389.781


	Hội Chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba Vì với 62 hội viên, quy mô chăn nuôi thường xuyên của chuỗi đạt 120.000 con gà thịt. Ngày 10/3/2017 đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Gà đồi Ba Vì”. Hiện nay, các sản phẩm gà đồi Ba Vì đang được tiêu thụ thông qua các cửa hàng tiện ích và một số nhà hàng trong và ngoài thành phố Hà Nội.

	2
	Hội Chăn nuôi và tiêu thụ gà Mía Sơn Tây 

Đại diện: 
Ông Nguyễn Quốc Quân – Chủ tịch hội
	Xã Đường Lâm, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0168.842.0975


	Hội Chăn nuôi và tiêu thụ gà Mía Sơn Tây với trên 30 hội viên, quy mô chăn nuôi thường xuyên của chuỗi 100.000 con (80.000 gà đẻ và 20.000 gà thịt). Hàng tháng cung cấp cho thị trường khoảng 1 triệu con giống 1 ngày tuổi và 3.000 kg gà Mía thịt chất lượng cao. 

	3
	Hội chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Sóc Sơn

Đại diện:
Ông Nguyễn Văn Đông – Chủ tịch hội
	Xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0988.523.902
	Hội chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Sóc Sơn với 29 hội viên. Trong Hội đã hình thành hoạt động “mua chung các dịch vụ đầu vào, bán chung sản phẩm đầu ra theo hợp đồng đã ký kết” từ thức ăn chăn nuôi đến thuốc thú y, con giống. Đối với “đầu ra”, nhờ ký kết được với một số doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm và hệ thống nhà hàng, nên Hội đã giúp hội viên bán với giá cao hơn trung bình từ 10.000 - 15.000 đ/con so với trị trường. Các sản phẩm gà đồi Sóc Sơn đang được tiêu thụ thông qua các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm, các quán ăn, cửa hàng tiện ích trên địa bàn Thành phố.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC 

LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị, 

người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề, SXKD

	1
	Cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ
Đại diện: 
Nguyễn Đình Trang
	Số nhà 6, ngách 109, ngõ 1, phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 0904.715.112         0971.126.568 
	Sản xuất và kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ và khảm trai, sản phẩm bền đẹp, đảm bảo chất lượng.

	2
	Cơ sở sản xuất mỹ nghệ sừng Mười Sử

Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Sử
	Đội 7, thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0978.882.455

0936.402.786
	Sản xuất và kinh doanh sản phẩm làm từ sừng như: Lược, vòng cổ, vòng tay, trang sức, đũa… Sản phẩm của cơ sở đã có mặt ở khắp nơi trên cả nước, đặc biệt là ở các khu mua sắm, giải trí của Hà Nội như Vincom, Tràng Tiền PLAZA, Lăng Bác, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu Quốc Tử Giám….

	3
	Cơ sở sản xuất tranh thêu tay Hà Sơn
Đại diện: 
Vũ Tiến Sơn
	CH: Tầng 2, 290 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
CSSX: Thôn Khoái Nội, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT:02439.741.809
   0972.615.175

	Sản xuất và kinh doanh các loại tranh thêu tay, sản phẩm bền đẹp, đảm bảo chất lượng.

	4
	Công ty TNHH dâu tằm tơ Mỹ Đức 

Đại diện: 
Bà Phan Thị Thuận
	Thôn Hạ, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0962.004.939
	Sản phẩm của công ty chủ yếu là chăn mền bông tơ tằm, ngoài ra còn sản xuất nhiều chủng loại khác như các loại gối, khăn, túi và áo trẻ em… Những sản phẩm này được khách hàng ở các nước như Đức, Bỉ, Australia, Ả Rập rất ưa chuộng....


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề

sản xuất,

kinh doanh

	1
	Trang trại Nguyễn Văn Tiệp

Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Tiệp – Chủ trang trại
	Xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0977.194.809
	Chăn nuôi lợn thịt với số lượng lớn. Sản phẩm đảm bảo chất lượng và chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP.

	2
	Trang trại Nguyễn Thị Liên

Đại diện: 
Ông Trần Văn Phú – Chủ trang trại
	Thôn 3, xã Quảng Châu, thành Phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0974.816.743


	Chăn nuôi lợn thịt, lợn nái với số lượng lớn. Sản phẩm đảm bảo chất lượng và chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP.

	3
	Trang trại Trần Văn Chính

Đại diện: 
Ông Trần Văn Chính – Chủ trang trại
	Thôn 1, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0974.599.429


	Chăn nuôi lợn thịt, lợn nái với số lượng lớn. Sản phẩm đảm bảo chất lượng và chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP.

	4
	Trang trại Trịnh Văn Thanh Nam

Đại diện: 
Ông Trịnh Văn Thanh Nam – Chủ trang trại
	Thôn Văn Ổ, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 01648.332.368


	Chăn nuôi lợn thịt, lợn nái với số lượng lớn. Sản phẩm đảm bảo chất lượng và chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP.


 

Dự báo











